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TÊN BÀI DẠY

Bài 25. Hệ thống phanh và an toàn khi tham gia giao thông
Môn học: Công Nghệ; lớp: 11
Thời gian thực hiện: (số tiết: 03)
I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thủy lực và hệ thống phanh khí nén.
- Nhận biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng, bảo dưỡng hệ thống phanh.

- Nhận biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng ô tô an toàn.

2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực Công nghệ
- Năng lực nhận thức công nghệ: 

+ Nhận biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng, bảo dưỡng hệ thống phanh.

+ Nhận biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng ô tô an toàn.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thường gặp.
- Năng lực đánh giá công nghệ: Đưa ra được nhận xét, so sánh hệ thống phanh khí nén với hệ thống phanh thủy lực, ưu điểm và hạn chế. 
2.2. Năng lực chung
+ Năng lực tự chủ và tự học: Khai thác được SGK và các nguồn tài liệu khác để tìm hiểu về hệ thống phanh thường gặp, cách sử dụng và bảo dưỡng hệ thống phanh, an toàn khi sử dụng ô tô.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động trao đổi, thảo luận trong nhóm, trình bày, báo cáo được trước lớp trong hoạt động nhóm tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thủy lực và hệ thống phanh khí nén.

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tự giác, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ học tập ở lớp cũng như ở nhà.

- Trách nhiệm: Có trách nghiệm trong công việc được phân công, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- SGK, SGV, giáo án và tài liệu có liên quan về hệ thống phanh và an toàn khi thăm gia giao thông.
- Tranh ảnh (H 25.1; 25.2; 25.3; 25.4; 25.5; 25.6; 25.7).

- Các video liên quan đến nội dung bài học: 

+ Mô Phỏng Hệ Thống Phanh Thủy Lực Ô tô:
https://www.youtube.com/watch?v=AVijp7Ic4tc&pp=ygUsaOG7hyB0aOG7kW5nIHBoYW5oIHRo4buneSBs4buxYyB0csOqbiDDtCB0w7Q%3D
+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh khí nén trên xe ô tô:
https://www.youtube.com/watch?v=AWpHNtasCPY&pp=ygUjaOG7hyB0aOG7kW5nIHBoYW5oIGtow60gbsOpbiDDtCB0w7Q%3D
+ Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống phanh dầu xe ô tô:
https://www.youtube.com/watch?v=66j70JPkv3U&pp=ygUsaOG7hyB0aOG7kW5nIHBoYW5oIHRo4buneSBs4buxYyB0csOqbiDDtCB0w7Q%3D
- Máy tính, tivi
- Phiếu học tập, bút dạ.
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở ghi.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiết 1
1. HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu/Khởi động (Thời gian: 5 phút)
a. Mục tiêu:
- Xác định được trong tình huống đưa ra (H.25.1) hai xe ô tô có khả năng va chạm hay không và đưa ra một số lưu ý để sử dụng ô tô an toàn.
- Nhận thấy được nhu cầu cần học tập và mong muốn tìm hiểu về hệ thống phanh thường gặp.

- Liệt kê được các nội dung chính cần tìm hiểu trong bài học.
b. Nội dung: 

GV cho HS quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi phần dẫn nhập trong SGK. Từ đó giáo viên dẫn dắt đặt vấn đề vào bài mới. Hướng dẫn HS xác định các vấn đề cần tìm hiểu trong bài học.
c. Sản phẩm:

Lời nhận xét về hình ảnh, câu trả lời của HS. Danh mục các nội dung/vấn đề cần tìm hiểu trong bài học
d. Tổ chức thực hiện:

* GV chiếu  hình ảnh 25.1 – SGK và tổ chức cho Hs hoạt động với nội dung câu hỏi phần dẫn nhập.

- Quan sát hình ảnh tranh điện tử hình 25.1 và trả lời câu hỏi:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



+ Hai xe trong hình vẽ đang cách nhau 50 mét. Theo em, hai xe có khả năng va chạm vào nhau hay không? Gặp tình huống trên, người lái xe cần phải làm gì?

+ Cần lưu ý những gì để sử dụng ô tô an toàn?

* HS quan sát hình ảnh, tiếp nhận câu hỏi, trả lời: 
- Hai xe có khả năng va chạm vào nhau.

- Gặp tình huống trên, người lái xe cần phải phanh lại ngay lập tức.

- Những lưu ý để sử dụng ô tô an toàn:

+ Lái xe với tốc độ được cho phép

+ Chú ý quan sát đường đi thông qua các gương chiếu hậu
+ Phanh xe khẩn cấp khi gặp sự cố như trong hình.

* GV nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt vấn đề và hướng dẫn HS đọc lướt SGK để xác định các nội dung chính của bài học: 
	Hai xe ô tô trong hình vẽ đang cách nhau 50m, nhưng sẽ có khả năng va chạm vào nhau. Khi gặp tình huống như vậy, người lái xe cần phanh lại. Trên ô tô có hệ thống phanh chính và hệ thống phanh đỗ, hệ thống phanh chính phổ biến trên ô tô hiện nay là những hệ thống nào? Được sử dụng ra sao? Khi sử dụng ô tô cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn? Để hiểu rõ hơn về hệ thống phanh và an toàn khi tham gia giao thông, bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
* HS đọc lướt SGK để xác định các nội dung chính của bài học.

	2. HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới (Thời gian: ’)
2.1. Hình thành kiến thức về hệ thống phanh thủy lực (35’)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về cấu tạo của hệ thống phanh thủy lực (10’)
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo của hệ thống phanh thủy lực.
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động nhóm: GV chia lớp thành 6 nhóm, phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập, bút dạ.
- HS quan sát hình ảnh, đọc SGK, thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.
- GV tổ chức cho HS hoạt động với hộp chức năng Khám phá ở trang 130 SGK + Hoàn thành nội dung phiếu học tập số 1 theo yêu cầu.
c. Sản phẩm: - HS Trình bày được cấu tạo của hệ thống phanh thủy lực.
- Hoàn thành phiếu học tập, báo cáo kết quả thảo luận theo yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của GV và HS

Nội dung dự kiến

*) GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành 6 nhóm, phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập, bút dạ. 

Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm:

 Phiếu học tập số 1: “Quan sát Hình 25.2; đọc mục 1 SGK trang 130 và kết hợp với việc tìm hiểu ở nhà về cấu tạo của hệ thống phanh thủy lực theo video đã giao ở tiết trước, các em hãy thảo luận và sử dụng mô phỏng trên h25.2 để:

+ Trình bày về cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống phanh thủy lực?
+ Vẽ sơ đồ tư duy các bộ phận chính của hệ thống phanh thủy lực?

+ Nêu chức năng các bộ phận chính của hệ thống phanh thủy lực? 
- Thời gian làm việc cá nhân 1 phút, 
Thời gian làm việc nhóm: 3 phút
*) Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn. Các trưởng nhóm điều hành hoạt động của nhóm mình, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian theo yêu cầu.
- GV quan sát, nhắc nhở HS cùng thảo luận để thực hiện giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

*) Báo cáo kết quả thảo luận

- GV yêu cầu các nhóm treo sản phẩm phiếu học tập lên vị trí quy định.

- GV gọi đại diện các nhóm 1, 3, 5 lên trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm mình.

- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và đặt câu hỏi (nếu có) với nhóm đã trình bày.

- Đại diện HS của nhóm được yêu cầu lên thuyết trình báo cáo kết quả.

- Các nhóm quan sát, theo dõi bài làm, thảo luận để đưa ra cho mỗi bài báo cáo 2 lời khen, 2 góp ý và đặt 1 câu hỏi cho nhóm báo cáo trả lời.

*) Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức:
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa những kiến thức mà HS đã học được thông qua các hoạt động.

- GV cho điểm các nhóm đã trình bày báo cáo.
- Gv kết luận kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
1. Cấu tạo
- Hệ thống phanh thủy lực gồm 2 phần: Các cơ cấu phanh (cơ cấu phanh trước, cơ cấu phanh sau) và bộ phận dẫn động điều khiển phanh (gồm cụm xi lanh chính, các đường ống thủy lực).
* Sơ đồ tư duy:
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* Chức năng của cơ cấu phanh và bộ phận dẫn động điều khiển phanh:
- Cơ cấu phanh có chức năng tạo ra mô men phanh bánh xe (braking torque).
+ Có hai loại cơ cấu phanh thông dụng: Cơ cấu phanh đĩa và cơ cấu phanh tang trống.
- Bộ phận dẫn động điều khiển phanh có chức năng tiếp nhận lực tác động của người lái xe và tạo ra lực tại cơ cấu phanh để tạo ra mô men phanh có giá trị tương ứng với mức độ tác động phanh của người lái.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thủy lực (20’)
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thủy lực.
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động nhóm: GV chia lớp thành 6 nhóm, phát cho mỗi nhóm một tranh A1 hình 25.3, bút dạ.

- HS quan sát hình ảnh, đọc SGK, thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.
- GV tổ chức cho HS hoạt động với hộp chức năng Khám phá ở trang 131 SGK + Hoàn thành nội dung phiếu học tập số 2 theo yêu cầu.
c. Sản phẩm: - HS Trình bày được nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thủy lực.
- Hoàn thành phiếu học tập, báo cáo kết quả thảo luận theo yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của GV và HS

Nội dung dự kiến

*) GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành 6 nhóm, phát cho mỗi nhóm một tranh A1 hình 25.3 (sơ đồ nguyên lí hệ thống phanh thủy lực dùng phanh đĩa), bút dạ. 

Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm:

 Phiếu học tập số 2: “Quan sát Hình 25.3; đọc mục 2 SGK trang 131 và kết hợp với việc tìm hiểu ở nhà về nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thủy lực theo video đã giao ở tiết trước, các em hãy thảo luận và hoàn thành nội dung sau:

+ Dùng bút dạ xác định các bộ phận trên sơ đồ nguyên lí hệ thống phanh thủy lực dùng phanh đĩa?

+ Trình bày nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thủy lực dùng cơ cấu phanh đĩa?

+ Vì sao má phanh ép chặt được vào đĩa phanh? 

+ Việc thiết kế hai pít tông (số 3 và 4) trong xi lanh chính nhằm mục đích gì?

- Thời gian làm việc cá nhân 3 phút, 

Thời gian làm việc nhóm: 5 phút
*) Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn. Các trưởng nhóm điều hành hoạt động của nhóm mình, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian theo yêu cầu.

- GV quan sát, nhắc nhở HS cùng thảo luận để thực hiện giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

*) Báo cáo kết quả thảo luận

- GV yêu cầu các nhóm treo sản phẩm phiếu học tập lên vị trí quy định.

- GV gọi đại diện các nhóm 2, 4, 6 lên trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm mình.

- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và đặt câu hỏi với nhóm đã trình bày.

- Đại diện HS của nhóm được yêu cầu lên thuyết trình báo cáo kết quả.

- Các nhóm quan sát, theo dõi bài làm, thảo luận để đưa ra cho mỗi bài báo cáo 2 lời khen, 2 góp ý và đặt 1 câu hỏi cho nhóm báo cáo trả lời.

*) Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức:
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa những kiến thức mà HS đã học được thông qua các hoạt động.

- GV cho điểm các nhóm đã trình bày báo cáo.
(Phần cho điểm các nhóm: Qua mỗi hoạt động học, GV ghi điểm các nhóm lên bảng, đến cuối tiết học GV tổng kết điểm. Nhóm nào có điểm số cao nhất sẽ giành được điểm tối đa hoặc giành được 1 phần quà)

- Gv tổng kết nội dung kiến thức, chuyển sang nội dung luyện tập.
* Tranh hình 25.3
Các bộ phận trên sơ đồ nguyên lí:
1. Bàn đạp phanh
2. Xi lanh chính

3. Pit tông sơ cấp

4. Pít tông thứ cấp

5. Các đường ống thủy lực

6. xi lanh công tác

7. Pit tông xi lanh công tác

8. Má phanh

9. Đĩa phanh

[image: image3]

[image: image4]
2. Nguyên lí hoạt động

- Hệ thống phanh thuỷ lực sử dụng cơ cấu phanh đĩa trên Hình 25.3.

+ Người lái tác dụng lực điều khiển lên bàn đạp phanh (1) -> lực đẩy pít tông sơ cấp (3) -> dịch chuyển dầu thuỷ lực trong khoang A theo đường ống thuỷ lực đến các cơ cấu phanh.

+ Xi lanh chính có 2 pít tông (3 và 4) 
-> tạo 2 khoang dầu (A và B) -> nối đến các cơ cấu phanh trên bánh xe nhất định 
-> tăng độ tin cậy và tính năng an toàn.

+ Áp suất dầu trong xi lanh công tác (6) -> áp lực đẩy pít tông (7) và má phanh (8) ép chặt vào đĩa phanh (9) -> ma sát giữa đĩa phanh và các má phanh tạo ra mô men phanh bánh xe.

* Má phanh ép chặt vào đĩa phanh do áp suất dầu trong xilanh công tác tạo ra áp lực đẩy pit tông và má phanh ép chặt vào đĩa phanh.

* Mục đích của việc thiết kế hai pit tông trong xilanh là để tạo ra hai khoang dầu (A và B), mỗi khoang nối đến các cơ cấu phanh trên một số bánh xe nhất định, giúp tăng độ tin cậy và tính năng an toàn.
PHỤ LỤC 
PHIẾU HỌC TẬP 1
Quan sát Hình 25.2; đọc mục 1 SGK trang 130 và kết hợp với việc tìm hiểu ở nhà về cấu tạo của hệ thống phanh thủy lực theo video đã giao ở tiết trước, các em hãy thảo luận và sử dụng mô phỏng trên H25.2 để:

+ Trình bày về cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống phanh thủy lực?

+ Vẽ sơ đồ tư duy các bộ phận chính của hệ thống phanh thủy lực?

+ Nêu chức năng các bộ phận chính của hệ thống phanh thủy lực?

[image: image5]
PHIẾU HỌC TẬP 2
Quan sát Hình 25.3; đọc mục 2 SGK trang 131 và kết hợp với việc tìm hiểu ở nhà về nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thủy lực theo video đã giao ở tiết trước, các em hãy thảo luận và hoàn thành nội dung sau:n 
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+ Dùng bút dạ xác định các bộ phận trên sơ đồ nguyên lí hệ thống phanh thủy lực dùng phanh đĩa?

+ Trình bày nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh thủy lực dùng cơ cấu phanh đĩa?

+ Vì sao má phanh ép chặt được vào đĩa phanh?

+ Việc thiết kế hai pít tông (số 3 và 4) trong xi lanh chính nhằm mục đích gì?

ĐÁP ÁN
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. Cấu tạo
- Hệ thống phanh thủy lực gồm 2 phần: Các cơ cấu phanh (cơ cấu phanh trước, cơ cấu phanh sau) và bộ phận dẫn động điều khiển phanh (gồm cụm xi lanh chính, các đường ống thủy lực).
* Sơ đồ tư duy:

[image: image8]
* Chức năng của cơ cấu phanh và bộ phận dẫn động điều khiển phanh:
- Cơ cấu phanh có chức năng tạo ra mô men phanh bánh xe (braking torque).
+ Có hai loại cơ cấu phanh thông dụng: Cơ cấu phanh đĩa và cơ cấu phanh tang trống.
- Bộ phận dẫn động điều khiển phanh có chức năng tiếp nhận lực tác động của người lái xe và tạo ra lực tại cơ cấu phanh để tạo ra mô men phanh có giá trị tương ứng với mức độ tác động phanh của người lái.
ĐÁP ÁN
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
2. Nguyên lí hoạt động

[image: image28.png]


+ Người lái tác dụng lực điều khiển lên bàn đạp phanh (1)        lực đẩy pít tông sơ cấp (3) dịch chuyển -> dầu thuỷ lực trong khoang A theo đường ống thuỷ lực đến các cơ cấu phanh.

+ Xi lanh chính có 2 pít tông (3 và 4) -> tạo 2 khoang dầu (A và B) -> nối đến các cơ cấu phanh trên bánh xe nhất định -> tăng độ tin cậy và tính năng an toàn.

+ Áp suất dầu trong xi lanh công tác (6) -> áp lực đẩy pít tông (7) và má phanh (8) ép chặt vào đĩa phanh (9) -> ma sát giữa đĩa phanh và các má phanh tạo ra mô men phanh bánh xe.

* Má phanh ép chặt vào đĩa phanh do áp suất dầu trong xilanh công tác tạo ra áp lực đẩy pit tông và má phanh ép chặt vào đĩa phanh.

* Mục đích của việc thiết kế hai pit tông trong xilanh là để tạo ra hai khoang dầu ( A và B), mỗi khoang nối đến các cơ cấu phanh trên một số bánh xe nhất định, giúp tăng độ tin cậy và tính năng an toàn.
* Tranh hình 25.3
Các bộ phận trên sơ đồ nguyên lí:

1. Bàn đạp phanh

2. Xi lanh chính

3. Pit tông sơ cấp

4. Pít tông thứ cấp

5. Các đường ống thủy lực

6. xi lanh công tác

7. Pit tông xi lanh công tác

8. Má phanh

9. Đĩa phanh
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TIẾT 2

2.2. Hình thành kiến thức về hệ thống phanh khí nén  (45’)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về cấu tạo của hệ thống phanh khí nén
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo của hệ thống phanh khí nén.
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động nhóm: GV chia lớp thành 6 nhóm, phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập, bút dạ.

- HS quan sát hình ảnh, đọc SGK, thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.
- GV tổ chức cho HS hoạt động với hộp chức năng Khám phá ở trang 133 SGK + Hoàn thành nội dung phiếu học tập số 3 theo yêu cầu.
c. Sản phẩm: - HS Trình bày được cấu tạo của hệ thống phanh khí nén.
- Hoàn thành phiếu học tập, báo cáo kết quả thảo luận theo yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung dự kiến

	*) GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành 6 nhóm, phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập, bút dạ. 

Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm:

 Phiếu học tập số 3: Quan sát Hình 25.4; đọc mục 1 SGK trang 133 và kết hợp với việc tìm hiểu ở nhà về cấu tạo của hệ thống phanh khí nén theo video đã giao ở tiết trước, các nhóm hãy thảo luận và trả lời câu hỏi sau:
+ Trình bày các bộ phận chính hệ thống phanh khí nén?
+ So sánh cấu tạo hệ thống phanh khí nén với hệ thống phanh thủy lực?
- Thời gian làm việc cá nhân 2 phút, 

Thời gian làm việc nhóm: 3 phút
*) Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn. Các trưởng nhóm điều hành hoạt động của nhóm mình, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian theo yêu cầu.

- Thư kí các nhóm ghi nội dung vào phiếu học tập.

- GV quan sát, nhắc nhở HS cùng thảo luận để thực hiện giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

*) Báo cáo kết quả thảo luận

- GV yêu cầu các nhóm treo sản phẩm phiếu học tập lên vị trí quy định.

- GV gọi đại diện các nhóm 2, 4, 6 lên trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm mình.

- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và đặt câu hỏi (nếu có) với nhóm đã trình bày.

- Đại diện HS của nhóm được yêu cầu lên thuyết trình báo cáo kết quả.

- Các nhóm quan sát, theo dõi bài làm, thảo luận để đưa ra cho mỗi bài báo cáo 2 lời khen, 2 góp ý và đặt 1 câu hỏi cho nhóm báo cáo trả lời.

*) Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức:
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa những kiến thức mà HS đã học được thông qua các hoạt động.

- GV cho điểm các nhóm đã trình bày báo cáo.
- Thư kí các nhóm chủ động ghi điểm qua từng hoạt động học của nhóm mình, để cuối tiết học báo cáo điểm tổng kết.

- Gv kết luận kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	*) Sự khác nhau giữa hệ thống phanh khí nén với hệ thống phanh thủy lực:

CCP thủy lực

CCP khí nén

Giống nhau: Gồm 2 phần Các cơ cấu phanh và bộ phận dẫn động điều khiển

Các cơ cấu phanh

- Má phanh

- Đĩa phanh… 

- Tự động điều chỉnh khe hở giữa má phanh và trống phanh.
- Má phanh

- Trống phanh

- Guốc phanh…

- Không tự động điều chỉnh khe hở giữa má phanh và trống phanh.

Bộ phận dẫn động điều khiển

- Cụm xi lanh chính

- Các đường ống thủy lực

- Bàn đạp phanh

- Máy nén khí

- Ống dẫn khí nén

- Các bình chứa khí nén

- Van phân phối

- Bàn đạp phanh

1. Cấu tạo
Hệ thống phanh khí nén cũng bao gồm các cơ cấu phanh và hệ thống dẫn động điều khiển.

- Cơ cấu phành gồm các bộ phận chính: 

+ Trống phanh

+ Hai guốc phanh

+ Cam ép

+ Bầu phanh

- Hệ thống dẫn động phanh bao gồm: 

+ Máy nén khí

+ Các đường ống dẫn khí nén

+ Các bình chứa khí nén

+ Van phân phối

+ Bàn đạp phanh
* Sơ đồ tư duy:
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Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh khí nén
a. Mục tiêu: 
- Trình bày được nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh khí nén.
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động nhóm: GV chia lớp thành 6 nhóm, phát cho mỗi nhóm một tranh A1 hình 25.4, bút dạ.

- HS quan sát hình ảnh, đọc SGK, thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm hoàn thành nội dung phiếu học tập số 4 theo yêu cầu.
c. Sản phẩm: - HS Trình bày được nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh khí nén.
- Hoàn thành phiếu học tập, báo cáo kết quả thảo luận theo yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung dự kiến

	*) GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành 6 nhóm, phát cho mỗi nhóm một tranh A1 hình 25.4 (sơ đồ nguyên lí hệ thống phanh khí nén), bút dạ. 

Giao nhiệm vụ cho các nhóm:

 Phiếu học tập số 4: “Quan sát Hình 25.4; đọc mục 2 SGK trang 134 và kết hợp với việc tìm hiểu ở nhà về nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh khí nén theo video đã giao ở tiết trước, em hãy thảo luận và hoàn thành nội dung sau:

+ Dùng bút dạ xác định các bộ phận trên sơ đồ nguyên lí hệ thống phanh khí nén?

+ Má phanh ép vào trống phanh dưới tác dụng của lực nào?
+ Trình bày nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh khí nén?
- Thời gian làm việc cá nhân 3 phút, 

Thời gian làm việc nhóm: 5 phút
*) Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn. Các trưởng nhóm điều hành hoạt động của nhóm mình, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian theo yêu cầu.

- Thư kí các nhóm chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

- GV quan sát, nhắc nhở HS cùng thảo luận để thực hiện giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

*) Báo cáo kết quả thảo luận

- GV yêu cầu các nhóm treo sản phẩm phiếu học tập lên vị trí quy định.

- GV gọi đại diện các nhóm 1, 3, 5 lên trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm mình.

- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và đặt câu hỏi với nhóm đã trình bày.

- Đại diện HS của nhóm được yêu cầu lên thuyết trình báo cáo kết quả.

- Các nhóm quan sát, theo dõi bài làm, thảo luận để đưa ra cho mỗi bài báo cáo 2 lời khen, 2 góp ý và đặt 1 câu hỏi cho nhóm báo cáo trả lời.

*) Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức:
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa những kiến thức mà HS đã học được thông qua các hoạt động.

- GV cho điểm các nhóm đã trình bày báo cáo.
- Gv yêu cầu HS thảo luận trả lời câu hỏi: 

+ Hãy so sánh hệ thống phanh khí nén với hệ thống phanh thủy lực?
- HS lắng nghe, tiếp nhận trao đổi thảo luận trong nhóm và trả lời câu hỏi.

- GV gọi đại diện nhóm 2, nhóm 6 trả lời.

- Gv đánh giá, nhận xét, tổng kết nội dung kiến thức, chuyển sang nội dung tiếp theo.
	*) Tranh hình 25.4
Các bộ phận trên sơ đồ nguyên lí:

1. Máy nén khí
2. Các đường ống dẫn khí nén
3. Các bình chứa khí nén
4. Van phân phối
5. Bàn đạp phanh
6. Các cơ cấu phanh
7. Bầu phanh
8. Cam ép
9. Guốc phanh
10. Má phanh

11. Trống phanh

12. Chốt quay
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*) Má phanh ép vào trống phanh dưới tác dụng của khí nén trong bầu phanh.
2. Nguyên lí hoạt động

- Máy nén khí đẩy khí nén qua đường ống dẫn đến các bình chứa.

- Khi đạp bàn đạp phanh, các van khí trong van phân phối mở ra -> khí nén từ các bình chứa đi đến các cơ cấu phanh.

- Khí nén trong bầu phanh tạo áp lực làm quay cam ép, hai guốc phanh quay quanh các chốt và ép chặt vào trống phanh. Lực ma sát giữa các má phanh và trống phanh tạo ra mô men phanh.
*) Đáp án phần luyện tập
Cơ cấu phanh trong hệ thống phanh khí nén không tự điều chỉnh được khe hở giữa má phanh và trống phanh. Khe hở này cần được kiểm tra và điều chỉnh trong khi bảo dưỡng theo định kì.


PHỤ LỤC 
	PHIẾU HỌC TẬP 3
Phiếu học tập số 3: Quan sát Hình 25.4; đọc mục 1 SGK trang 133 và kết hợp với việc tìm hiểu ở nhà về cấu tạo của hệ thống phanh khí nén theo video đã giao ở tiết trước, các nhóm hãy thảo luận và trả lời câu hỏi sau:
+ Trình bày các bộ phận chính hệ thống phanh khí nén?
+ So sánh cấu tạo hệ thống phanh khí nén với hệ thống phanh thủy lực?


	PHIẾU HỌC TẬP 4
Phiếu học tập số 4: “Quan sát Hình 25.4; đọc mục 2 SGK trang 134 và kết hợp với việc tìm hiểu ở nhà về nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh khí nén theo video đã giao ở tiết trước, em hãy thảo luận và hoàn thành nội dung sau:

+ Dùng bút dạ xác định các bộ phận trên sơ đồ nguyên lí hệ thống phanh khí nén?

+ Má phanh ép vào trống phanh dưới tác dụng của lực nào?
+ Trình bày nguyên lí hoạt động của hệ thống phanh khí nén?
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	ĐÁP ÁN
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	*) Sự khác nhau giữa hệ thống phanh khí nén với hệ thống phanh thủy lực:

CCP thủy lực

CCP khí nén

Giống nhau: Gồm 2 phần Các cơ cấu phanh và bộ phận dẫn động điều khiển

Các cơ cấu phanh

- Má phanh

- Đĩa phanh… 

- Tự động điều chỉnh khe hở giữa má phanh và trống phanh.

- Má phanh

- Trống phanh

- Guốc phanh…

- Không tự động điều chỉnh khe hở giữa má phanh và trống phanh.

Bộ phận dẫn động điều khiển

- Cụm xi lanh chính

- Các đường ống thủy lực

- Bàn đạp phanh

- Máy nén khí

- Ống dẫn khí nén

- Các bình chứa khí nén

- Van phân phối

- Bàn đạp phanh

1. Cấu tạo
Hệ thống phanh khí nén cũng bao gồm các cơ cấu phanh và hệ thống dẫn động điều khiển.
- Cơ cấu phành gồm các bộ phận chính: 

+ Trống phanh

+ Hai guốc phanh

+ Cam ép

+ Bầu phanh

- Hệ thống dẫn động phanh bao gồm: 

+ Máy nén khí

+ Các đường ống dẫn khí nén

+ Các bình chứa khí nén

+ Van phân phối

+ Bàn đạp phanh

* Sơ đồ tư duy:
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	ĐÁP ÁN
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	* Tranh hình 25.4
Các bộ phận trên sơ đồ nguyên lí:

1. Máy nén khí
2. Các đường ống dẫn khí nén
3. Các bình chứa khí nén
4. Van phân phối
5. Bàn đạp phanh
6. Các cơ cấu phanh
7. Bầu phanh
8. Cam ép
9. Guốc phanh

10. Má phanh

11. Trống phanh

12. Chốt quay
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*) Má phanh ép vào trống phanh dưới tác dụng của khí nén trong bầu phanh.
2. Nguyên lí hoạt động

- Máy nén khí đẩy khí nén qua đường ống dẫn đến các bình chứa.

- Khi đạp bàn đạp phanh, các van khí trong van phân phối mở ra -> khí nén từ các bình chứa đi đến các cơ cấu phanh.

- Khí nén trong bầu phanh tạo áp lực làm quay cam ép, hai guốc phanh quay quanh các chốt và ép chặt vào trống phanh. Lực ma sát giữa các má phanh và trống phanh tạo ra mô men phanh.


TIẾT 3

2.3. Hình thành kiến thức về Sử dụng và bảo dưỡng hệ thống phanh – An toàn khi tham gia giao thông  (45’)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về Sử dụng và bảo dưỡng hệ thống phanh 

a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng, bảo dưỡng hệ thống phanh.
b. Nội dung: GV đưa ra câu hỏi tình huống, HS giải quyết vấn đề
GV tổ chức hoạt động nhóm đôi (chia sẻ cặp đôi): GV phát cho mỗi cặp đôi một phiếu học tập, bút dạ.

- HS lắng nghe tình huống, đọc SGK và liên hệ thực tế, thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.
- GV tổ chức cho HS hoạt động với tình huống đưa ra và Hoàn thành nội dung phiếu học tập số 5 theo yêu cầu.
c. Sản phẩm: - Câu trả lời của HS về tình huống đưa ra
- HS Nhận biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng, bảo dưỡng hệ thống phanh.
- Hoàn thành phiếu học tập, báo cáo kết quả thảo luận theo yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện:
*) GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức hoạt động nhóm đôi (chia sẻ cặp đôi): GV phát cho mỗi cặp đôi một phiếu học tập, bút dạ.

Nhiệm vụ 1: GV đưa ra tình huống như sau: 
“Một hôm, Bạn Sơn đón xe taxi đi chơi nhà bà ngoại ở Thành phố Nam Định. Khi lên xe, Sơn nhìn thấy biểu tượng đèn cảnh báo trên bảng thông tin tín hiệu của xe như bảng sau (bảng 1), Sơn thắc mắc không biết các đèn cảnh báo trên xe có ý nghĩa gì? Em hãy giải thích để bạn Sơn hiểu được ý nghĩa của các biển cảnh báo này ?”
	Stt
	Đèn cảnh báo
	Ý nghĩa
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Nhiệm vụ 2: Em hãy lập danh mục các nội dung cần kiểm tra đối với hệ thống phanh trước khi khởi hành một chuyến đi xa?
Nhiệm vụ 3: Hãy đọc mục III và cho biết các lưu ý để sử dụng hệ thống phanh an toàn?
- Thời gian làm việc cá nhân 5 phút.
- Thời gian làm việc theo chia sẻ nhóm đôi: 8 phút
*) Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS các cặp đôi thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn. Các trưởng nhóm điều hành hoạt động của nhóm mình, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian theo yêu cầu.

- GV quan sát, nhắc nhở HS cùng thảo luận để thực hiện giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

*) Báo cáo kết quả thảo luận

- GV yêu cầu các cặp đôi chia sẻ phần trả lời của nhóm với cả lớp. (Cụ thể: GV yêu cầu 3 cặp đôi chia sẻ phần trả lời của nhóm về nhiệm vụ 1, 3 cặp đôi chia sẻ phần trả lời của nhóm về nhiệm vụ 2, 3 cặp đôi chia sẻ phần trả lời của nhóm về nhiệm vụ 3).

- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và đặt câu hỏi (nếu có) với nhóm đã trình bày.

- Đại diện HS của nhóm được yêu cầu lên báo cáo kết quả.

- Các nhóm còn lại quan sát, thảo luận để đưa ra cho mỗi phần trả lời 1 lời khen, 2 góp ý và đặt 1 câu hỏi cho nhóm báo cáo trả lời.

*) Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức:
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa những kiến thức mà HS đã học được thông qua các hoạt động.

- GV cho điểm các nhóm đôi đã trình bày báo cáo.
- Thư kí các nhóm chủ động ghi điểm qua từng hoạt động học của nhóm mình, để cuối tiết học báo cáo điểm tổng kết.

- Gv kết luận kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
Chốt nội dung kiến thức: 

Nhiệm vụ 1: 

	Stt
	Đèn cảnh báo
	Ý nghĩa
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	Đèn cảnh báo phanh chính: Nếu đèn luôn sáng, có thể là bạn đã quên nhả phanh tay (khẩn cấp). Đèn cảnh báo phanh vẫn sáng khi phanh được cài đặt để nhắc nhở. Nếu đèn cảnh báo phanh vẫn sáng khi nhả phanh tay thì có nghĩa là đã xảy ra lỗi.

Nếu đèn cảnh báo phanh bật sáng nhấp nháy hoặc bật liên tục, điều đó có nghĩa là áp suất thủy lực đã bị mất ở một bên của hệ thống phanh hoặc mức chất lỏng trong xi lanh chính thấp đến mức nguy hiểm (do rò rỉ ở đâu đó trong hệ thống phanh). 
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	Đèn cảnh báo phanh đỗ:Trên một số dòng xe, phanh tay thường có biểu tượng riêng hình chữ P và có vòng tròn ở giữa. Nếu người dùng thấy đèn báo phanh bật và chớp liên tục kể cả khi đạp phanh hoặc chưa đạp phanh thì cẩn phải ngay lập tức kiểm tra lại hệ thống phanh và châm thêm dầu cho hệ thống. 

Theo giải thích của các chuyên gia có kinh nghiệm về ô tô, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể là do áp lực phanh đến các xy-lanh bị mất hoặc mức dầu trong bình chứa quá ít. Nếu là do mực dầu thấp thì cảm biến sẽ truyền tín hiệu về ECU, sau đó ECU sẽ điều khiển đến đèn cảnh báo phanh.
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	Đèn cảnh báo phanh ABS
Hiện nay, trên một số dòng xe mơíi hiện đại hầu hết đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống này được trang bị một đèn cảnh báo riêng. Trong điều kiện hoạt động bình thường, đèn chỉ sáng khi bậtt chìa khóa và lúc đang khởi động động cơ, ngoài ra đèn sẽ tắt.

Như vậy, khi xe vận hành mà người dùng thấy hiện tượng đèn sáng đồng nghĩa với việc có sự hư hỏng trong hệ thống ABS mặc dù nó vẫn hoạt động bình thường ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Khi bất ngờ xảy a sự cố, ABS sẽ không hoạt động và dễ bị trượt. 


Nhiệm vụ 2: 

Em hãy lập danh mục các nội dung cần kiểm tra đối với hệ thống phanh trước khi khởi hành một chuyến đi xa?
- Hệ thống phanh cần kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo an toàn giao thông.

- Trước khi khởi động động cơ, cần kiểm tra các tín hiệu cảnh báo và vận hành thử hệ thống phanh.

- Nếu thấy bất thường, hệ thống phanh cần được kiểm tra và khắc phục trước khi khởi hành.

- Nếu đèn cảnh báo trạng thái bất thường của hệ thống phanh bật sáng, cần kiểm tra lực bàn đạp và hiệu lực phanh.

- Nếu lực bàn đạp nhẹ bất thường hoặc hiệu lực phanh kém, cần dừng xe và sửa chữa ngay.

- Kiểm tra định kì lượng dầu trong bình chứa dầu phanh và tình trạng hoạt động của các đèn báo phanh.

Nhiệm vụ 3: Các lưu ý để sử dụng hệ thống phanh an toàn:
- Trong khi khởi động động cơ: Cần kiểm tra các tín hiệu cảnh báo tình trạng bất thường của hệ thống phanh trên bảng thông tin tín hiệu của xe và vận hành thử hệ thống phanh.

- Trong khi đang lái xe: Nếu thấy đèn cảnh báo trạng thái bất thường của hệ thống phanh chính bật sáng, cần đạp phanh để kiểm tra lực bàn đạp và hiệu lực phanh.

- Định kì hàng tháng hoặc trước các chuyến đi xa, cần kiểm tra lượng dầu trong bình chứa dầu phanh để đảm bảo dầu phanh còn đủ theo yêu cầu, kiểm tra tình trạng hoạt động của các đèn báo phanh.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về an toàn khi tham gia giao thông 
a. Mục tiêu: 
- Biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng ô tô an toàn.
b. Nội dung: 
*) GV chia lớp thành 6 nhóm, phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập A1, tranh ảnh về chủ đề an toàn khi tham gia giao thông, bút dạ. 

Giao nhiệm vụ cho các nhóm: “Dựa vào tư liệu, tranh ảnh được cung cấp. Hãy tìm và dán tranh ảnh vào các cột sao cho phù hợp”?
*) Gv sử dụng kĩ thuật dạy học “Đóng vai”: Gọi 2 HS của 2 nhóm bất kì, một HS đóng vai phóng viên hỏi, một HS đóng vai người lái xe ô tô.

Cụ thể: 

- Phóng viên: Xin chào! Theo bạn người lái xe ô tô cần thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ như thế nào?
- Người lái xe: Tôi nghĩ khi lái xe phải thắt dây an toàn khi ngồi, không uống rượu bia khi lái xe, đi đúng tốc độ quy định, đi đúng làn đường….
*) GV tổ chức cho HS hoạt động với hộp chức năng Khám phá ở trang 136 SGK + Hoàn thành nội dung phiếu học tập số 6 theo yêu cầu.
- HS đọc SGK và liên hệ thực tế, thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm và Hoàn thành nội dung phiếu học tập số 6 theo yêu cầu.
c. Sản phẩm: - HS nhận biết được một số nội dung cơ bản về sử dụng ô tô an toàn.
- Hoàn thành phiếu học tập, báo cáo kết quả thảo luận theo yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện:
*) GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chia lớp thành 6 nhóm, phát cho mỗi nhóm một phiếu học tập A1, tranh ảnh về chủ đề an toàn khi tham gia giao thông, bút dạ. 

Giao nhiệm vụ cho các nhóm: “Dựa vào tư liệu, tranh ảnh được cung cấp. Hãy tìm và dán tranh ảnh vào các cột sao cho phù hợp”?

Phiếu học tập số 6: 

	Hình ảnh thực hiện đúng luật an toàn giao thông
	Hình ảnh chưa thực hiện đúng luật an toàn giao thông

	
	


*) Gv sử dụng kĩ thuật dạy học “Đóng vai”: Gọi 2 HS của 2 nhóm bất kì, một HS đóng vai phóng viên hỏi, một HS đóng vai người lái xe ô tô.

*) GV tổ chức cho HS hoạt động với hộp chức năng Khám phá ở trang 136 SGK + Hoàn thành nội dung phiếu học tập số 7 theo yêu cầu.
Phiếu học tập số 7: 

- Nêu các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia giao thông?

- Nêu các quy định đối với người lái xe để đảm bảo an toàn giao thông?

*) Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn. Các trưởng nhóm điều hành hoạt động của nhóm mình, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian theo yêu cầu.

- Thư kí các nhóm chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

- GV quan sát, nhắc nhở HS cùng thảo luận để thực hiện giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

*) Báo cáo kết quả thảo luận

- GV yêu cầu các nhóm treo sản phẩm phiếu học tập lên vị trí quy định.

- GV gọi đại diện các nhóm 1, 3, 5 lên trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm mình.

- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và đặt câu hỏi với nhóm đã trình bày.

- Đại diện HS của nhóm được yêu cầu lên thuyết trình báo cáo kết quả.

- Các nhóm quan sát, theo dõi bài làm, thảo luận để đưa ra cho mỗi bài báo cáo 2 lời khen, 2 góp ý và đặt 1 câu hỏi cho nhóm báo cáo trả lời.

*) Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức:
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa những kiến thức mà HS đã học được thông qua các hoạt động.

- GV cho điểm các nhóm đã trình bày báo cáo.
- Gv đánh giá, nhận xét, tổng kết nội dung kiến thức, chuyển sang nội dung tiếp theo.
Nội dung kiến thức:
Phiếu học tập số 7:

* Các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia giao thông:

- Yếu tố khách quan: Đường quanh co, trơn trượt, không bằng phẳng; thời tiết xấu gây hạn chế tầm nhìn xa; mật độ phương tiện giao thông….

- Yếu tố chủ quan: Vận hành, sử dụng không đúng cách, không kiểm tra, bảo dưỡng xe đúng khuyến cáo…

* Các quy định đối với người lái xe để đảm bảo an toàn giao thông:

- Không được lái xe khi hơi thở có nồng độ cồn

- không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô

- Phương tiện tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ

- Người điều khiển xe phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách án toàn với xe chạy liền trước xe của mình.
- Chỉ dừng đỗ xe nơi quy định hoặc nơi có lề đường rộng; chỉ được rời khỏi xe sau khi đã thực hiện các biện pháp an toàn..

- Người điều khiển xe phải báo hiệu xin vượt xe đi phía trước và chỉ được vượt khi đảm bảo điều kiện an toàn…
3. HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập (Thời gian: 7’)
a. Mục tiêu

- Nêu được các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn giao thông của ô tô
- Phân biệt được hệ thống phanh khí nén với hệ thống phanh thủy lực

- Nêu được các khuyến cáo đối với người lái xe và khuyến cáo đối với người ở trên xe.
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm theo phân công ở trên, thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành các nhiệm vụ luyện tập, củng cố kiến thức.

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm hoàn thành nội dung theo yêu cầu.
c. Sản phẩm: - HS hoàn thành các nhiệm vụ luyện tập theo yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung dự kiến

	*) GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành 6 nhóm (như ban đầu), phát cho mỗi nhóm phiếu học tập, bút dạ. 

Giao nhiệm vụ cho các nhóm:

 Nhiệm vụ 1: Em hãy nêu các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn giao thông của ô tô?
Nhiệm vụ 2: Em hãy nêu các khuyến cáo đối với người lái xe và khuyến cáo đối với người ở trên xe?

Nhiệm vụ 3: Hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm.(chơi trò chơi)
(Nhiệm vụ 3: Thực hiện theo cá nhân, sau khi đã báo cáo kết quả nhiệm vụ 1 và 2)
- Thời gian làm việc cá nhân 3 phút
Thời gian làm việc nhóm: 5 phút
*) Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm HS cùng thực hiện nhiệm vụ 1 và 2 theo 2 bước:

Bước 1: Các cá nhân HS suy nghĩ và ghi lại câu trả lời của mình vào phiếu học tập cá nhân.
Bước 2: Cả nhóm cùng thảo luận, thống nhất ý kiến và ghi ý kiến chung nhất của nhóm vào phiếu học tập.

- Thư kí các nhóm chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

- GV quan sát, nhắc nhở HS cùng thảo luận để thực hiện giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

*) Báo cáo kết quả thảo luận

- GV yêu cầu các nhóm treo sản phẩm phiếu học tập lên vị trí quy định.

- GV gọi đại diện nhóm bất kỳ lên trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm mình.

- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và đặt câu hỏi với nhóm đã trình bày.

- Đại diện HS của nhóm được yêu cầu lên thuyết trình báo cáo kết quả.

*) Nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức:
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa những kiến thức mà HS đã học được thông qua các hoạt động.

- GV chữa bài và hướng dẫn các nhóm tự đánh giá kết quả học tập của nhóm mình.
Nhiệm vụ 3: Cả lớp cùng chơi trò chơi trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
	*) Các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn giao thông của ô tô:
- Yếu tố khách quan: Đường quanh co, trơn trượt, không bằng phẳng; thời tiết xấu gây hạn chế tầm nhìn xa; mật độ phương tiện giao thông….

- Yếu tố chủ quan: Vận hành, sử dụng không đúng cách, không kiểm tra, bảo dưỡng xe đúng khuyến cáo…

*) Các khuyến cáo đối với người lái xe và khuyến cáo đối với người ở trên xe:
- Các khuyến cáo đối với người ở trên  xe: Điều chỉnh ghế đúng (ghế lùi xa nơi lắp túi khí, lưng ghế thẳng… ); ngồi đúng tư thế; quan sát các phương tiện tham gia giao thoongkhasc ở phía trước và phía sauxe trước khi mở của xe; không mở cửa xe hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn…

- Các khuyến cáo đối với người lái xe: 

+ Thường xuyên theo dõi và kiểm tra tình trạng kĩ thuật của xe, đảm bảo xe được bảo dưỡng đúng định kì.

+ Tìm hiểu kĩ hướng dẫn sử dụng xe của nhà sản xuất.

+ Trước khi lên xe cần chú ý quan sát tình trạng áp suất lốp của tất cả các bánh xe và bơm đủ áp suất lốp.

+ Điều chỉnh vị trí ghế và các gương hỗ trợ quan sát cho phù hợp nhất, thắt đai an toàn trước khi khởi động động cơ.

+ Khi lái xe trên các đoạn đường trơn như đường ướt, có băng tuyết, bùn hay cát…hoặc trong thời tiết mưa mù hạn chế tầm nhìn cần phải cho xe đi chậm hơn và tránh phanh gấp hoặc quay vành lái đột ngột.

+ Không quay vành lái đột ngột ở tốc độ cao, giảm tốc độ khi đi vào đường vòng, quanh co.

+ Không tắt động cơ khi xe đnag chạy. Sử dụng số truyền thấp thích hợp khi xe chuyển động xuống đèo dốc dài để hạn chế tốc độ của xe, tránh sử dụng hệ thống phanh chính liên tục.

+ Trước khi rời khởi ghế, người lái xe phải kéo cần phanh đỗ hết mức và tắt động cơ.


Câu hỏi trắc nghiệm Nhiệm vụ 3
1. NHẬN BIẾT

Câu 1: Trên ô tô có những hệ thống phanh nào?

A. Hệ thống phanh chính, hệ thống phanh đỗ

B. Hệ thống phanh chính, hệ thống phanh phụ

C. Hệ thống phanh đỗ, hệ thống phanh khí nén

D.Hệ thống phanh khí nén, hệ thống phanh chính

Câu 2: Hệ thống phanh thủy lực gồm:

A. Các cơ cấu phanh, bộ phận dẫn động điều khiển phanh
B. Cơ cấu phanh trước, cơ cấu phanh sau, cụm xi lanh chính

C. Các cơ cấu phanh, các đường ống thủy lực

D. Cơ cấu phanh trước, cơ cấu phanh sau, các đường ống dẫn thủy lực

Câu 3: Cơ cấu phanh có chức năng:

A. Tạo ra lực đẩy phanh bánh xe

B. Tạo ra mô men phanh bánh xe
C. Tạo ra áp lực phanh bánh xe

D. Tạo ra lực ép phanh bánh xe

Câu 4: Hệ thống phanh thủy lực gồm những loại cơ cấu phanh thông dụng nào?

A. Cơ cấu phanh đĩa, cơ cấu phanh khí nén

B. Cơ cấu phanh tang trống, cơ cấu phanh khí nén

C. Cơ cấu phanh đĩa, cơ cấu phanh tang trống
D. Cơ cấu phanh tang trống, cơ cấu phanh cơ

Câu 5: Chi tiết cố định trong cơ cấu phanh là:

A. Đĩa phanh

B. Trống phanh

C. Má phanh
D. Guốc phanh

Câu 6: Chi tiết quay trong cơ cấu phanh là:

A. Guốc phanh

B. Trống phanh
C. Má phanh

D. Bầu phanh

Câu 7: Bộ phận dẫn động điều khiển phanh có chức năng:

A. Tiếp nhận lực tác động của người lái xe

B. Tạo ra lực tại cơ cấu phanh để tạp ra mô men phanh

C. Tiếp nhận lực tác động của người lái xe và tạo ra lực tại cơ cấu phanh để tạo ra mô men phanh
D. Tiếp nhận lực tác động của động cơ và tạo ra lực tại cơ cấu phanh để tạo ra mô men phanh

Câu 8: Hệ thống phanh trên ô tô con có bộ phận nào sau đây?

A. Xi lanh chính

B. Đường ống thủy lực

C. Cơ cấu phanh trước và sau

D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Xi lanh chính được thiết kế có mấy pít tông?

A. Có 2 pít tông: pít tông chính và pít tông công tác

B. Có 2 pít tông: pít tông sơ cấp và pít tông thứ cấp
C. Có 2 pít tông: pít tông bằng và pít tông lồi

D. Có 2 pít tông: pít tông lồi và pít tông lõm

Câu 10: Hệ thống dẫn động phanh bao gồm:

A. Máy nén khí, các đường ống dẫn khí nén, các bình chứa khí nén, trống phanh, van phân phối

B. Máy nén khí, các đường ống dẫn khí nén, các bình chứa khí nén, các bình chứa khí nén, van phân phối, bàn đạp phanh
C. Các đường ống dẫn khí nén, các bình chứa khí nén, cam ép, guốc phanh

D.Các bình chứa khí nén, các bình chứa khí nén, van phân phối, bàn đạp phanh

2. THÔNG HIỂU

Câu 1: Các loại hệ thống phanh chính phổ biến trên ô tô hiện nay không bao gồm:

A. Hệ thống phanh thủy lực

B. Hệ thống phanh khí nén

C. Hệ thống phanh thủy lực – kí nén kết hợp

D. Hệ thống phanh cơ
Câu 2: Hệ thống phanh thủy lực gồm mấy phần chính?

A. 2
B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3: Cơ cấu phanh trước còn được gọi là gì?

A. Cơ cấu phanh tang trống

B. Cơ cấu phanh đĩa
C. Cơ cấu phanh thủy lực

D. Cơ cấu phanh khí nén

Câu 4: Có mấy pít tông được sử dụng trong hệ thống phanh thủy lực dùng cơ cấu phanh đĩa

A. 2

B. 3
C. 4

D. 5

Câu 5: Pít tông nào không có trong hệ thống phanh thủy lực dùng cơ cấu phanh đĩa

A. Pít tông sơ cấp

B. Pít tông thứ cấp

C. Pít tông xi lanh công tác
D. Pít tông xi lanh chính

3. VẬN DỤNG

Câu 1: Ô tô con thường sử dụng hệ thống phanh nào?

A. Hệ thống phanh thủy lực
B. Hệ thống phanh khí nén

C. Hệ thống phanh thủy lực – khí nén kết hợp

D. Hệ thống phanh áp lực

Câu 2: Ô tô tải lớn thường sử dụng hệ thống phanh nào?  

A. Hệ thống phanh khí nén
B. Hệ thống phan thủy lực – khí nén kết hợp

C. Hệ thống phanh cơ

D. Hệ thống phanh tang trống

Câu 3: Phanh kém hiệu quả, bàn đạp phanh chạm sàn ô tô (phanh không có tác dụng) là do:

A. Dẫn động phanh: áp suất khí nén thấp (mòn xi lanh, pít tông, xéc măng và các van của máy nén khí, điều chỉnh sai áp suất của các van) hở hệ thống dẫn khí nén hoặc điều chỉnh sai hành trình tự do (quá lớn).

B. Đường ống dẫn khí nén nứt hở hoặc mảng cao su bầu phanh lọt rò khí nén ra ngoài.

C. Ty đẩy của bàn đạp gãy hoặc tuột chốt.

D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4: Khi đang lái xe nếu thấy đèn cảnh báo trạng thái bất thường của hệ thống phanh chính bật sáng, cần làm gì?

A. Cần lái xe đến ngay cơ sở dịch vụ kĩ thuật

B. Cần thay đèn báo phanh

C. Cần đạp phanh để kiểm tra lực bàn đạp và hiệu lực phanh
D. Cần thay dầu trong bình chứa dầu phanh

Câu 5: Khi nào cần kiểm tra lượng dầu trong bình chứa dầu phanh

A. Mỗi ngày khi bắt đầu lái xe

B. Cuối mỗi ngày sau khi sử dụng xe

C. Định kì hằng tháng hoặc trước các chuyến đi xa

D. Trước các chuyến đi xa

Câu 6: Yếu tố chủ quan tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia giao thông

A. Đường vòng quanh co, không bằng phẳng

B. Thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn

C. Mật độ phương tiện giao thông

D. Không kiểm tra, bảo dưỡng xe đúng khuyến cáo

Câu 7: Yếu tố khách quan tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia giao thông

A. Không kiểm tra xe đúng khuyến cáo

B. Thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn
C. Vận hành, sử dụng xe không đúng cách

D. Không bảo dưỡng xe định kì

Câu 8: Người sử dụng, vận hành ô tô cần phải thực hiện đúng quy định nào của pháp luận về an toàn giao thông đường bộ?

A. Không được lái xe khi hơi thở có nồng độ cồn

B. Phải thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô

C. Đi đúng làn đường, phần đường quy định

D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Có thể dừng, đỗ xe ô tô ở đâu?

A. Nơi có biển báo cấm dừng, đỗ

B. Trước của nhà dân

C. Nơi quy định hoặc nơi có lề đường rộng
D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 10: Người điều khiển xe ô tô phải tuân thủ quy định nào:

A. Chạy xe đúng tốc độ quy định

B. Giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình

C. Có tín hiệu báo trước khi chuyển làn

D. Cả 3 đáp án trên
4. VẬN DỤNG CAO

Câu 1: Vì sao phải về số thấp thích hợp khi xe chuyển động xuống đèo, dốc dài?

A. Khi lên dốc cần đi ở số cao để tận dụng lực kéo, ngược lại khi xuống dốc cũng về số thấp để phanh động cơ ghìm xe đúng tốc độ.

B. Khi lên dốc cần đi ở số thấp để tận dụng lực kéo, ngược lại khi xuống dốc đạp số cao để phanh động cơ ghìm xe đúng tốc độ.

C. Khi lên dốc cần đi ở số thấp để tận dụng lực kéo, ngược lại khi xuống dốc cũng về số thấp để phanh động cơ ghìm xe đúng tốc độ.

D. Khi lên dốc cần đi ở số cao để tận dụng lực kéo, ngược lại khi xuống dốc cần vê số thấp để phanh động cơ ghìm xe đúng tốc độ.
CÂU HỎI LIÊN HỆ
Câu 1:
Theo luật phòng chống tác hại của rượu, bia, đối tượng nào dưới đây bị cấm sử dụng rượ bia khi tham gia giao thông?
A. Người điều khiển: Xe ô tô, xe mô tô, xe đạp, xe gắn máy.
B. Người ngồi phía sau người điều khiển xe cơ giới.

C. Người đi bộ.

D. Cả ý 1 và ý 2.

Câu 2.
Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?
A. Buông cả hai tay; sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác; sử dụng chân chống của xe quệt xuống đường khi xe đang chạy.
B. Buông một tay; sử dụng xe để chở người hoặc hàng hóa; để chân chạm xuống đất khi khởi hành.

C. Đội mũ bảo hiểm; chạy xe đúng tốc độ quy định và chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ.

D. Chở người ngồi sau dưới 16 tuổi.

Câu 3.
Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác không?
A. Được phép.

B. Được bám trong trường hợp phương tiện của mình bị hỏng.

C. Được kéo, đẩy trong trường hợp phương tiện khác bị hỏng.

D. Không được phép.

Câu4.Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được sử dụng ô khi trời mưa hay không?
A. Được sử dụng.

B. Chỉ người ngồi sau được sử dụng.

C. Không được sử dụng.

D. Được sử dụng nếu không có áo mưa.

Câu5.Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi?
A. 16 tuổi.

B. 18 tuổi.
C. 17 tuổi.

Câu6.Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?
A. Xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.

B. Xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3.
C. Xe ô tô tải dưới 3,5 tấn; xe chở người đến 9 chỗ ngồi.

D. Tất cả các ý nêu trên.

Câu7.Trong các trường hợp dưới đây, để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe mô tô cần thực hiện như thế nào?
A. Phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, có cài quai đúng quy cách, mặc quần áo gọn gàng; không sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).
B. Phải đội mũ bảo hiểm khi trời mưa gió hoặc trời quá nắng; có thể sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh nhưng phải đảm bảo an toàn.

C. Phải đội mũ bảo hiểm khi cảm thấy mất an toàn giao thông hoặc khi chuẩn bị di chuyển quãng đường xa.

Câu8.Tác dụng của mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông là gì?
A. Để làm đẹp.

B. Để tránh mưa nắng.

C. Để giảm thiểu chấn thương vùng đầu.
D. Để các loại phương tiện khác dễ quan sát.

Câu9.Người điều khiển xe mô tô phải giảm tốc độ và hết sức thận trọng khi qua những đoạn đường nào dưới đây?
A. Đường ướt, đường có sỏi cát trên nền đường.

B. Đường hẹp có nhiều điểm giao cắt từ hai phía.

C. Đường đèo dốc, vòng liên tục.

D. Tất cả các ý nêu trên.
Câu10.Khi điều khiển xe mô tô tay ga chạy xuống đường dốc dài, độ dốc cao, người lái xe cần thực hiện những thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn?
A. Giữ tay ga ở mức độ phù hợp, sử dụng phanh trước và phanh sau để giảm tốc độ.
B. Nhả hết tay ga, tắt động cơ, sử dụng phanh trước và phanh sau để giảm tốc độ.

C. Sử dụng phanh trước để giảm tốc độ kết hợp tắt chìa khóa điện của xe.

Câu11.Khi điều khiển xe trên đường vòng người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an 
toàn?
A. Quan sát cẩn thận các chướng ngại vật và báo hiệu bằng còi, đèn; giảm tốc độ tới mức cần thiết, về số thấp và thực hiện quay vòng với tốc độ phù hợp với bán kính cong của đường vòng.
B. Quan sát cẩn thận các chướng ngại vật và báo hiệu bằng còi, đèn; tăng tốc để nhanh chóng qua đường vòng và giảm tốc độ sau khi qua đường vòng.

Câu12.Để đạt được hiệu quả phanh cao nhất, người lái xe mô tô phải sử dụng các kỹ 
năng như thế nào dưới đây?
A. Sử dụng phanh trước.

B. Sử dụng phanh sau.

C. Giảm hết ga; sử dụng đồng thời cả phanh sau và phanh trước.

Câu13.Công dụng hệ thống phanh ô tô?
A. Dùng để thay dổi hướng chuyển động hoặc giữ cho ô tô chuyển động ổn định theo hướng xác định.
B. Dùng để giảm tốc độ, dừng chuyển động của ô tô và giữ cho ô tô đứng yên trên dốc.
C. Dùng để truyền hoặc ngắt truyền động từ động cơ đến bánh xe chủ động của ô tô.
Câu14.Khi điểu khiển phương tiện tham gia giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?
A. Thay đổi tốc độ của xe trên đường bộ
B. Thay đổi tay số của xe trên đường bộ.
C. Lạng lách, đánh võng trên đường bộ
D. Tất cả các ý nêu trên
4. HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng (Thời gian: 7’)
a. Mục tiêu

-Liên hệ  tìm hiểu hệ thống phanh trên xe máy hoặc xe đạp với hệ thống phanh ô tô 

- Tìm hiểu quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và cho biết những hành vi bị nghiêm cấm khi lái ô tô xe máy

b. Nội dung: GV sử dụng hộp vận dụng đặt ra nhiệm vụ học tập và giao cho HS thực hiện ở nhà.

c. Sản phẩm: - HS hoàn thành các sản phẩm học tập ở nhà.
d. Tổ chức thực hiện:
GV yêu cầu HS tìm hiểu thực tế và vận dụng bài học như sau:
- Hãy tìm hiểu hệ thống phanh trên xe máy hoặc xe đạp và cho biết chúng có điểm gì giống và khác với hệ thống phanh ô tô?
- Hãy cho biết vì sao phải về số thấp hơn khi xe chuyển động xuống đèo, dốc dài?

- Hãy tìm hiểu quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và cho biết những hành vi bị nghiêm cấm khi lái ô tô, xe máy?

GV gợi ý cho HS thực hiện tại nhà.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện ở nhà và chia sẻ trước lớp cho cả lớp cùng nghe vào ddaaud giờ học sau hoặc nộp bài tập cho GV.

GV nhận xét và kết thúc bài học.

* Hướng dẫn về nhà:
Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học.

PHỤ LỤC

Phiếu học tập số 6:
	Hình ảnh thực hiện đúng luật an toàn giao thông
	Hình ảnh chưa thực hiện đúng luật an toàn giao thông
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	Phiếu học tập số 7:

- Nêu các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia giao thông?

- Nêu các quy định đối với người lái xe để đảm bảo an toàn giao thông?


	Đáp án Phiếu học tập số 7:

* Các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia giao thông:

- Yếu tố khách quan: Đường quanh co, trơn trượt, không bằng phẳng; thời tiết xấu gây hạn chế tầm nhìn xa; mật độ phương tiện giao thông….

- Yếu tố chủ quan: Vận hành, sử dụng không đúng cách, không kiểm tra, bảo dưỡng xe đúng khuyến cáo…

* Các quy định đối với người lái xe để đảm bảo an toàn giao thông:

- Không được lái xe khi hơi thở có nồng độ cồn

- không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô

- Phương tiện tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ

- Người điều khiển xe phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách án toàn với xe chạy liền trước xe của mình.

- Chỉ dừng đỗ xe nơi quy định hoặc nơi có lề đường rộng; chỉ được rời khỏi xe sau khi đã thực hiện các biện pháp an toàn..

- Người điều khiển xe phải báo hiệu xin vượt xe đi phía trước và chỉ được vượt khi đảm bảo điều kiện an toàn…
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